	UỶ BAN NHÂN DÂN
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Số: 1000/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 03 tháng 5  năm  2007


QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt dự án đường giao thông 
QL 279 (bản Cút) - Pá Ngà - Púng Luông địa phận Quỳnh Nhai
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg  ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án Thủy điện Sơn La;

Căn cứ Công văn số 857/TTg-NN ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục đường giao thông phục vụ di dân, TĐC dự án Thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ về chủ trương phê duyệt dự án đường giao thông đường giao thông QL 279 (bản Cút) - Pá Ngà - Púng Luông, địa phận huyện Quỳnh Nhai tại Thông báo số 508-TB/TU ngày 25 tháng 4 năm 2007;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 93/KHĐT-XDCB ngày 05 tháng 4 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự án đường giao thông QL 279 (bản Cút) - Pá Ngà - Púng Luông địa phận huyện Quỳnh Nhai với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: QL 279 - Pá Ngà - Púng Luông
2. Địa điểm xây dựng: Huyện Quỳnh Nhai.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân TĐC Thuỷ điện Sơn La.

4. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản ý dự án.

5. Đơn vị lập dự án: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La.

6. Mục tiêu đầu tư:

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông QL 279 (bản Cút) - Pá Ngà - Púng Luông, huyện Quỳnh Nhai, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực, giao lưu phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, từng bước phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho dân sở tại cũng như dân đến tái định cư của Dự án Thuỷ điện Sơn La, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác có hiệu quả tiềm năng sẵn có, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong vùng. Sau khi đầu tư xây dựng xong sẽ trở thành tuyến đường giao thông quan trọng nối giữa các khu dân cư, hình thành mạng lưới đường giao thông liên hoàn trong khu vực.

7. Quy mô đầu tư: Cải tạo, nâng cấp; Xây dựng tuyến theo tiêu chuẩn đường GTNT loại A (22TCN210-92) có châm trước, với các thông số cụ thể:

- Tổng chiều dài: 20 km; độ dốc Imax = 10%, châm trước một số đoạn đèo dốc khó khăn Ict = 12%; bán kính đường cong nằm Rmin = 15m; Bề rộng nền đường Bn = 5m + W (không kể rãnh dọc), có bố trí các đoạn tránh xe Bn >  6,5m.
- Mặt đường rộng Bm = 3,5m + W (đoạn tránh xe Bm > 5,5m ); Cấp a2 với Eyc    > 770daN/cm2; kết cấu lớp mặt đá dăm láng nhựa/ lớp móng đá dăm tiêu chuẩn, lề hai bên trồng đá vỉa.
- Công trình thoát nước: Tận dụng các cống cũ còn tốt (nạo vét, cạp nối, sửa chữa các hư hỏng để đảm bảo điều kiện khai thác); xây dựng mới một số cống ngang đường, khổ bằng bề rộng nền đường, tải trọng thiết kế H13 – X60. Riêng  công trình vượt suối tại km 15+77m xây dựng vĩnh cửu, khổ cầu rộng 6.5m với tải trọng thiết kế HL 93.

- Công trình khác: Xây dựng theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế.

8. Các giải pháp thiết kế cơ sở

8.1. Vị trí
- Điểm đầu: Km0 (nối vào km234 + 150m đường QL 279)

- Điểm cuối: Km20 (nối vào km0 đường Mường Giôn - Nậm Giôn).

8.2. Tuyến: Đi theo phương án I của hồ sơ lập trình, cụ thể đạt được:

a) Bình đồ + cắt dọc
Tuyến được triển khai trên cơ sở các điểm khống chế (về địa hình, điểm đầu, điểm cuối, cốt ngập của thuỷ điện Sơn La 218m...) nhằm đảm bảo hợp lý về kinh tế, kỹ thuật, cụ thể:

- Bán kính đường cong nằm sử dụng: Rmin = 15m.

- Độ dốc tối đa: Imax = 10% (châm trước Ict = 12%)

b) Cắt ngang
- Bề rộng nền đường: Bn = 5m + W (chưa kể rãnh dọc), có bố trí các đoạn tránh xe Bn > 6,5m.

- Rãnh dọc: Đoạn nền đất, đá cấp 4 tiết diện hình thang; đoạn nền đá cứng liền khối tiết diện hình tam giác.

8.3. Mặt đường
Bề rộng mặt đường Bm = 3,5m + W (đoạn tránh xe Bm > 5,5m ); mặt đường cấp cao A2 với Eyc > 770daN/cm2; kết cấu gồm lớp đá dăm láng nhựa dày 3,5cm (TCN 4,5kg/m2)/ lớp đá dăm tiêu chuẩn dày 10 cm/lớp móng đá dăm tiêu chuẩn dày 15cm. Lớp đất dưới đáy kết cấu mặt đường dày 30cm đầm chặt đạt K >0,98; siêu cao, mở rộng theo quy phạm; lề hai bên trồng đá vỉa kích thước 15x25cm.

8.4. Công trình thoát nước

- Cống: Tận dụng những cống cũ còn tốt (nạo vét lòng cống, cạp nối, sửa chữa các hư hỏng để đảm bảo điều kiện khai thác); xây dựng mới các cống ngang đường, tải trọng thiết kế H13-X60, khổ bằng bề rộng nền đường.

- Cầu: Xây dựng mới 01 cầu dầm BTCT DƯL tại km15+77m với Lnhịp = 33m, khổ rộng 6,5m, tải trọng thiết kế HL 93.

8.5. Công trình khác
- Tại các vị trí giao thông với đường ngang xây dựng nút giao phù hợp với quy mô cấp hạng của tuyến và điều kiện thựuc tế.

- Các công trình phòng hộ: Xây dựng hệ thống trụ tiêu, biển báo hiệu phản quang theo quy định hiện hành.

9. Khối lượng chủ yếu

	- Tổng chiều dài tuyến

- Tổng khối lượng đào, đắp nền đường

- Tổng diện tích mặt đường

- Cống thoát nước XD mới KĐ từ 1 đến 6m

- Cống thoát nước tận dụng cạp nối thêm

- Cầu dầm BTCT DƯL

       10. Tổng mức đầu tư của dự án
Trong đó: - Chi phí xây dựng mới

          - Thanh toán giá trị đã thực hiện giai đoạn I

          - Chi phí đền bù – GPMB

          - Chi phí QLDA và chi phí khác

           - Chi phí dự phòng
	: 20 Km

: 313.771 m3
: 71.373 m2

: 62 cái

: 16 cái

: 01 cái.

:43.528 triệu đồng

: 28.429 triệu đồng

: 5.806 triệu đồng

: 675 triệu đồng

: 3.698 triệu đồng

: 4.920 triệu đồng.



11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tái định cư Thuỷ điện Sơn La 

12. Phương thức thực hiện phần xây dựng mới: Đấu thầu xây lắp.


13. Tiến độ thực hiện: Năm 2007 - 2008.


Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định hiện hành của UBND tỉnh về tái định cư thuỷ điện Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; Giám đốc chi nhánh Ngân hàng phát triển; Trưởng Ban QLDA tái định cư Thuỷ điện Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (t/h);

- TT Lưu trữ; TT Tin học – VPUBND tỉnh;

- Đ/c Phó BCĐ TĐC tỉnh;

- Đ/c Phạm Văn Viên – PVP phụ trách TĐC;

- Lưu; VT, TĐC (2). Biên 30b.
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